
               ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI                                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                   TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ                                                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                             PHẠM VĂN CỘI  

                                                                                                       

                                                       KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THƯỜNG XUYÊN, ĐỊNH KỲ 

                                                                                         Lớp 7 _Năm học: 2023 – 2024 
 

MÔN: TOÁN 
 

HỌC 

KỲ 
Yêu cầu 

04 điểm Đánh giá thường xuyên 

01 điểm Đánh giá giữa kỳ 
01 điểm Đánh 

giá cuối kỳ ĐGTX (Lần 1) 

 

ĐGTX (Lần 2) 

 

ĐGTX (Lần 3) 

 

ĐGTX (Lần 4) 

 

HKII 

Hình 

thức 

Kiểm tra vấn đáp 

hay làm trên bảng 
Kiểm tra trên giấy Kiểm tra trên giấy 

Kiểm tra trên 

giấy 
Kiểm tra trên giấy 

Chờ thống nhất 

của Phòng 

Thời 

điểm 

Đầu tiết học 

hàng tuần 

Tuần 22 

26/2-2/3 

Tuần 28 

(29/1-3/2) 

Tuần 30 

22/4 – 27/4 

Tuần 26 

25/3-30/3 

Dự kiến Tuần 

32 

Nội 

dung 

Trọng tâm kiến 

thức cần đạt  

trong từng bài từ 

tuần 20 đến 32 

- Đại lượng tỉ lệ 

thuận: viết công 

thức, tính giá 

trị,toán thực tế 

- Tam giác bằng 

nhau tìm trên 

hình giải thích lí 

do 

-Đa thức một 

biến: tính giá trị, 

bậc, sắp xếp đa 

thức, kiểm xem 

có phải là đa thức 

1 biến không 

- Tính chất ba 

đường trung 

tuyến: điền 

- Cộng trừ đa 

thức một biến 

- Tìm tam giác 

cân trên hình 

1/Tìm x,y,z (4 câu): áp dụng 

tính chất dãy tỉ số bằng nhau 

(4đ ). 

2/Toán thực tế: 2 câu về đại 

lượng tỉ lệ thuận tỉ lệ nghịch 

(3đ) 

3/ Chứng minh tam giác 

bằng nhau, chứng minh tam 

cân (1,5đ) 

4/ Tính số đo 1 góc của tam 

giác 

Hay tìm độ dài một cạnh của 

 



tam giác (1 đ) 

5/ Kiểm tra hai đại lượng có 

tỉ lệ thuận hay nghich không 

(1,5đ) 

 

MÔN: KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỌC 

KỲ 
Yêu cầu 

04 điểm Đánh giá thường xuyên 1 điểm Đánh giá 

giữa kỳ 

1 điểm Đánh giá 

cuối kỳ Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4 

HKII 

Hình thức 
Kiểm tra thực 

hành 

Kiểm tra kiến 

thức cũ trong 

quá trình dạy bài 

mới 

Viết Viết 
Trắc nghiệm: 40%, tự 

luận : 60% 

Trắc nghiệm: 40%, tự 

luận : 60 

Thời 

điểm 
Tuần 20 Hàng tuần Tuần 25 Tuần 29 Tuần 27 Dự kiến Tuần 33 

Nội dung 

Bài 21: Nam 

châm điện 

HS nộp sản 

phẩm làm nam 

châm điện đơn 

giản 

Kiểm tra kiến 

thức cũ trong 

quá trình dạy bài 

mới 

Các câu hỏi theo 

yêu cầu cần đạt 

trong từng bài 

học hàng tuần 

- Vai trò của 

trao đổi chất và 

chuyển hóa năng 

lượng ở sinh vật. 

- Quang hợp ở 

thực vật. 

- Hô hấp ở tế 

bào. 

- Trao đổi khí ở 

sinh vật 

- Vai trò của nước 

và các chất dinh 

dưỡng ở thực vật. 

- Trao đổi nước và 

các chất dinh 

dưỡng ở thực vật. 

- Trao đổi nước và 

các chất dinh 

dưỡng ở động vật. 

- Từ trường. 

- Từ trường Trái Đất-

Sử dụng la bàn. 

- Nam châm điện. 

- Vai trò của trao đổi 

chất và chuyển hóa 

năng lượng ở sinh vật. 

- Quang hợp ở thực 

vật. 

- Hô hấp ở tế bào. 

- Trao đổi khí ở sinh 

vật 

- Từ trường. 

- Từ trường Trái Đất-

Sử dụng la bàn. 

- Nam châm điện. 

- Vai trò của trao đổi 

chất và chuyển hóa 

năng lượng ở sinh vật. 

- Quang hợp ở thực 

vật. 

- Hô hấp ở tế bào. 

-Trao đổi khí ở sinh 

vật 



- Vai trò của nước và 

các chất dinh dưỡng ở 

thực vật. 

- Trao đổi nước và 

các chất dinh dưỡng ở 

thực vật. 

- Trao đổi nước và 

các chất dinh dưỡng ở 

động vật 

 

- Vai trò của nước và 

các chất dinh dưỡng ở 

thực vật. 

- Trao đổi nước và 

các chất dinh dưỡng ở 

thực vật. 

- Trao đổi nước và 

các chất dinh dưỡng ở 

động vật 

- Cảm ứng ở sinh vật. 

- Tập tính ở động vật. 

- Sinh trưởng và phát 

triển ở sinh vật. 

- Các nhân tố ảnh 

hưởng đến sinh 

trưởng và phát triển 

của sinh vật. 

- Sinh sản ở sinh vật. 

- Các yếu tố ảnh 

hưởng đến sinh sản và 

điều hòa, điều khiển 

sinh sản ở sinh vật. 

 

 

 

 

 

 

 



MÔN: LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ 

HỌC 

KỲ 
Yêu cầu 04 điểm Đánh giá thường xuyên 01 điểm Đánh giá giữa kỳ 01 điểm Đánh giá cuối kỳ 

HKI 

Hình thức 
Kiểm tra 

vấn đáp 
Viết Viết 

Vấn 

đáp 
Tự luận và trắc nghiệm 

Trắc nghiệm 

Đọc hiểu 

Tự luận 

Kỹ năng qua sát bản đồ 

Thời điểm 
Đầu tiết 

học 

Tuần 23 

(26/1-2/3) 

Tuần 27 

(8/4-13/4) 

Đầu 

tiết 

học 

Tuần 26 Tuần 31 

Nội dung 

Trọng tâm 

kiến thức 

cần đạt phần 

LS-ĐL 

- Kháng chiến 

chống Tống của Lê 

Hoàn năm 981. 

- Đời sông xã hội, 

văn hóa thời Ngô- 

Đinh- Tiền Lê. 

- Hệ quả địa lí - 

lịch sử của việc Cri-

xtô phơ Cô-lôm-bô 

phát kiến ra châu 

Mỹ (1492 - 1502). 

- Đặc điểm tự 

nhiên, dân cư, xã 

hội của khu vực 

châu Bắc Mỹ. 

- Công cuộc thống 

nhất đất nước của 

Đinh Bộ Lĩnh và 

sự thành lập nhà 

 

- Nét độc đáo 

của cuộc kháng 

chiến chống 

Tống và vai trò 

của Lý Thường 

Kiệt trong cuộc 

kháng chiến 

chống Tống 

(1075-1077). 

- Thiên nhiên 

Trung và Nam 

Mỹ 

Trọng 

tâm 

kiến 

thức 

cần đạt 

phần 

LS-ĐL 

- Đặc điểm tự nhiên, dân 

cư, xã hội của khu vực 

châu Bắc Mỹ. 

- Công cuộc thống nhất đất 

nước của Đinh Bộ Lĩnh và 

sự thành lập nhà Đinh. 

- Cuộc kháng chiến chống 

Tống của Lê Hoàn năm 

981. 

- Nét độc đáo của cuộc 

kháng chiến chống Tống 

và vai trò của Lý Thường 

Kiệt trong cuộc kháng 

chiến chống Tống (1075-

1077). 

- Thiên nhiên Trung và 

Nam Mỹ 

- Dân cư xã hội Bắc Mỹ 

- Cuộc kháng chiến chống Tống 

của Lê Hoàn năm 981. 

- Nét độc đáo của cuộc kháng 

chiến chống Tống và vai trò của 

Lý Thường Kiệt trong cuộc 

kháng chiến chống Tống (1075-

1077). 

- Thiên nhiên Trung và Nam Mỹ 

- Trình bày được những nét 

chính về tình hình chính trị, 

kinh tế, xã hội. 

- Vấn đề khai thác, sử dụng và bảo vệ 

thiên nhiên rừngA-Ma-Dôn. 

- Thiên nhiên Châu Đại Dương. 

- Đặc điểm dân cư, xã hội Ô-

xtrây-li-a 

- Đọc hiểu đoạn văn 

- Kỹ năng vẽ biểu đồ, quan sát lượt đồ 



Đinh. 

 

MÔN: NGỮ VĂN 

HỌC 

KỲ 
Yêu cầu 04 điểm Đánh giá thường xuyên 01 điểm Đánh giá giữa kỳ 

01 điểm 

Đánh giá 

cuối kỳ 

HKII 

Hình 

thức 

Kiểm tra 

vấn đáp 

Sản phẩm học 

tập 
Viết Viết hoặc Viết ngắn Đọc hiểu + Viết bài văn 

Chờ thống 

nhất của 

Phòng 

Thời 

điểm 

Đầu tiết 

học 
Hàng tuần 

Tuần 22 

(19/2-24/2) 

Tuần 30 

(15/04-20/04) 

Tuần 28 

(1/4-6/4) 

Dự kiến 

Tuần 32 

Nội dung 

Trọng tâm 

kiến thức 

cần đạt 

phần Văn, 

tiếng Việt 

Nghị luận về 

một vấn đề trong 

đời sống,   Kiểm 

tra phiếu học tập 

của HS . 

- Ngữ liệu ngoài 

SGK 

- Kiến thức về 

đặc trưng thể 

loại: NLXH 

- Kiến thức  về 

tiếng Việt phép 

liên kết và trả 

lời câu hỏi có 

liên quan đến 

ngữ liệu. 

- Ngữ liệu ngoài SGK 

-Kiến thức về đặc 

trưng thể loại: NLXH 

- Kiến thức  về tiếng 

Việt thành ngữ, nói 

giảm, nói tránh và trả 

lời câu hỏi có liên 

quan đến ngữ liệu. 

-Ngữ liệu ngoài SGK.(6 điểm) 

- Đọc hiểu đặc điểm thể loại văn 

bản thông tin. 

- Đọc hiểu nội dung 

- Tri thức tiếng Việt: phép liên kết, 

Nói giảm, nói tránh, Số từ. Liên hệ, 

so sánh, kết nối. 

- Nghị luận về hiện tượng đời sống 

(4 điểm) 

 

 

 

 

  



MÔN: TIẾNG ANH 

HỌC 

KỲ 
Yêu cầu 04 điểm Đánh giá thường xuyên 01 điểm Đánh giá giữa kỳ 

01 điểm 

Đánh giá 

cuối kỳ 

HKII 

Hình 

thức 

Trực tiếp hỏi 

đáp 

Bài viết tự luận 

+ trắc nghiệm 

Bài viết tự luận 

+ trắc nghiệm 

Bài viết tự luận + trắc 

nghiệm 
Bài viết tự luận + trắc nghiệm 

Chờ thống 

nhất của 

Phòng 

Thời 

điểm 

Trong các 

tiết học ở 

HKII 

Tuần 23 

(26/2-01/3) 

Tuần 26 

(18/3-22/3) 

Tuần 31 

(22/4-26/4) 

Tuần 28 

(1/4-5/4) 

Dự kiến 

Tuần 32 

Nội dung 

Từ vựng bài 

6-10 

Trọng tâm 

kiến thức cần 

đạt trong bài 

học. 

Từ vựng bài 6,7 

(lesson 1) 

Multiple choice 

+ Word 

formation 

Từ vựng bài 7 

(lesson 2+3), 8 

(lesson 1) 

Multiple 

choice + Word 

formation 

Từ vựng bài 8 (lesson 

2+3), 9 

Multiple choice + 

Word formation 

Từ vựng + Ngữ pháp bài 6,7 

Listening 

Pronunciation 

Multiple choice 

Reading comprehension 

Word formation 

Rearrangement 

Rewrite 

 

 

 

MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 
 

HỌC 

KỲ 
Yêu cầu 

02 điểm Đánh giá thường xuyên 

(số cột) 
01 điểm Đánh giá giữa kỳ 

01  điểm Đánh giá 

cuối kỳ 

Ghi 

chú 

HKII Hình thức 

Kiểm tra vấn 

đáp 

Vận dụng hiểu 

 

Viết ngắn                

(giấy) 

  Kiểm tra viết Kiểm tra viết 

 



(phát biểu) 

Thời 

điểm 

Đầu tiết học 

Hàng tuần 

Tuần 24 

(19/2-24/2) 
  

Tuần 26 

(4/3-9/3) 

Tuần 33 

(22/4-27/4) 

 

Nội dung 

-Các bước ứng 

phó với tâm lí 

căng thẳng 

-Bạo lực học 

đường là gì? 

-Nguyên nhân nào 

gây nên bạo lực học 

đường 

-Để quản lí tiền hiệu 

quả cần theo nguyên 

tắc nào? 

-Bạo lực học đường 

bao gồm những hành 

vi nào? 

  

-Cách phòng, chống bạo lực 

học đường 

-Áp dụng thực tiễn đối với tình 

huống tiết kiệm thời gian, thực 

phẩm trong cuộc sống. 

-Khi căng thẳng chúng ta cần 

làm theo 5 bước cơ bản. 

-Hiểu được tệ nạn xã 

hội là gì, nguyên nhân, 

hậu quả 

-Quản lí tiền thế nào 

mới hiệu quả 

-Áp dụng kiến thức đã 

học áp dụng vào thực 

tế về tệ nạn xã hội, ứng 

phó tâm lí căng thẳng. 

 

 

      
 

 

MÔN: TIN HỌC 
 

HỌC 

KỲ 
Yêu cầu 03 điểm Đánh giá thường xuyên 01 điểm Đánh giá giữa kỳ 01 điểm Đánh giá cuối kỳ 

HKI 

Hình thức Kiểm tra vấn đáp Trắc nghiệm/ Tự luận  Thực hành Thực hành 

Thời điểm Trong tiết học Tuần 23  Tuần 26 Dự kiến Tuần 32 

Nội dung 

- Trọng tâm kiến thức cần 

đạt về định dạng trang 

tính, cách sử dụng hàm, 

cách tạo bài trình chiếu, 

tìm hiểu các thuật toán 

tìm kiếm, sắp xếp 

Cách sử dụng các hàm 

để tính toán 
 

- Thực hành định dạng, 

chèn thêm, xóa dòng cột. 

- Sử dụng hàm để tính toán. 

- Thực hiện bài trình chiếu. 

- Sử dụng ảnh minh họa, 

hiệu ứng động trong bài 

trình chiếu. 



MÔN: CÔNG NGHỆ  

 

 

 

MÔN: GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG 

HỌC KỲ Yêu cầu 02 điểm Đánh giá thường xuyên  
01 điểm Đánh giá giữa kỳ 

 

01 điểm Đánh giá cuối kỳ 

 

HKII 

Hình thức Kiểm tra vấn đáp 
Trắc nghiệm/ Tự 

luận 
  Trắc nhiệm + Tự luận Trắc nhiệm + Tự luận 

Thời điểm 

 
Trong tiết học Tuần 21   Tuần 24 Dự kiến tuần 32 

Nội dung 

Trọng tâm kiến thức cần 

đạt về tài nguyên thiên 

nhiên và vai trò của giao 

thông với sự phát triển ở 

TP.HCM. 

Biết được vai 

trò của giao 

thông đối với 

sự phát triển 

kinh tế ở 

TP.HCM 

  

Biết được các biện pháp bảo 

vệ tài nguyên thiên nhiên và văn 

hóa khi tham gia giao thông. 

Các hành động để góp 

phần bảo vệ môi trường và 

có định hướng nghề 

nghiệp trong tương lai. 

HỌC 

KỲ 
Yêu cầu 

02 điểm Đánh giá thường xuyên 
01 điểm Đánh giá giữa kỳ 01 điểm Đánh giá cuối kỳ 

Lần 1 Lần 2   

HKII 

Hình thức Vấn đáp Viết   Viết Tự luận+ TN 

Thời 

điểm 

Hàng 

tuần 

Tuần 22 

(19/2-24/2) 
  

Tuần 27 

25/3 ĐẾN 29/3/24 

Dự kiến Tuần 31 

( 22/4-26/4) 

Nội dung 

 
 

Kĩ thuật nuôi 

dưỡng và chăm 

sóc vật nuôi 

non, vật nuôi 

sinh sản 

  

Vai trò của ngành chăn nuôi, kĩ 

thuật nuôi dưỡng các loại vật 

nuôi. Vận dụng vào chăn nuôi 

gia đình. 

Kiểm tra nội dung kiến thức chương IV, V, VI 

- Trình bày được vai trò của ngành thủy sản 

trong nền kinh Việt Nam 

- Nhận biết được một số thủy sản có giá trị 

kinh tế cao 



MÔN: MỸ THUẬT 

HỌC 

KỲ 
Yêu cầu 02 điểm Đánh giá thường xuyên 01 điểm Đánh giá giữa kỳ 

01 điểm Đánh giá cuối 

kỳ 

HKII 

Hình thức 
Sản phẩm của học 

sinh 
Sản phẩm của học sinh  Sản phẩm của học sinh 

Sản phẩm của học sinh 

trong học kì 2 

Thời điểm Tuần 22 Tuần 30  Tuần 28 Tuần 32 

Nội dung 
Tạo hình tượng 

nhân vật 

Mô phỏng tranh dân 

gian Hàng Trống 
 

Sản phẩm mô phỏng chạm 

khắc trong tranh dân gian 

Thực hiện 1 trong các sản 

phẩm trong chương trình 

học kì 2 

 

MÔN: ÂM NHẠC 

HỌC KỲ Yêu cầu 02 điểm Đánh giá thường xuyên 01 điểm Đánh giá giữa kỳ 01 điểm Đánh giá cuối kỳ 

 

HKII 

Hình thức Bài hát Tập đọc nhạc  Hát thuộc lời các bài hát 
Hát thuộc lời các bài hát đã 

học ở HKII 

Thời điểm Đầu tiết học Hàng tuần 
 

 
Tuần 27 Tuần 33 

Nội dung: 

Kiểm tra bài hát 

và bài đọc nhạc 

Hát thuộc lời bài 

hát 

Đọc và gõ đệm 

được bài đọc nhạc 
 

-Thực hiện 2 bài hát:  Mùa 

xuân cho em, Vùng cao quê 

em 

-Bài đọc nhạc số 4 

Thực hiện 4 bài hát:Mùa 

xuân cho em, Vùng cao quê 

em, Cuộc đời tươi đẹp,Khúc 

hát chim sơn ca. 

 

 



MÔN: GIÁO DỤC THỂ CHẤT 

HỌC KỲ Yêu cầu 02 điểm Đánh giá thường xuyên 01 điểm Đánh giá giữa kỳ 01 điểm Đánh giá cuối kỳ 

HKII 

Hình thức Thực hành Thực hành  Thực hành  

Thời điểm Tuần 22 Tuần 25  Tuần 28 Tuần 31 

Nội dung: 
Bài thể dục từ nhịp 

1-32 

Kỹ thuật tân bóng bằng 

2 chân (tân bóng liên 

tục được 5 trái) 

 

Kỹ thuật sút bóng bằng mu 

bàn chân (sút vào khung 

thành 3/5 

Kỹ thuật sút bóng bằng mu 

bàn chân (sút vào khung 

thành 3/5) 

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra đánh giá thường xuyên, định kỳ lớp 7 năm học 2023 – 2024 của trường THCS Phạm Văn Cội ./. 

                                                                                                                                                                    Củ Chi, ngày 30 tháng 01 năm 2024 

              KT. HIỆU TRƯỞNG 

                                          PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

       


